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STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học

Mã môn 
chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123

1 1 1223240007 1 01BK15A1 Y sĩ Lâm Thị Hảo 02/08/2001 Ngày Hao1223240007@bachkhoasaigon.edu.vn
2 1 1223360003 1 01BK15A1 Dược Phan Đăng Cao Ngọc 24/01/2001 Ngày Ngoc1223360003@bachkhoasaigon.edu.vn
3 1 1223240006 1 01BK15A1 Điều dưỡng Trần Hồ Mỹ Ngọc 01/01/2003 Ngày Ngoc1223240006@bachkhoasaigon.edu.vn
4 1 1223360002 1 01BK15A1 Điều dưỡng Trương Ngọc Diễm Quỳnh 18/11/2000 Ngày Quynh1223360002@bachkhoasaigon.edu.vn
5 1 1223360005 1 01BK15A1 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Tấn Sang 02/07/2004 Ngày Sang1223360005@bachkhoasaigon.edu.vn
6 1 1223240002 1 01BK15A1 Dược Nguyễn Công Sơn 08/07/2001 Ngày Son1223240002@bachkhoasaigon.edu.vn
7 1 1223180001 1 01BK15B1 Dược Lê Thành Công 16/03/1994 Đêm Cong1223180001@bachkhoasaigon.edu.vn
8 1 1223240004 1 01BK15B1 Dược Nguyễn Thị Hà 02/10/1994 Đêm Ha1223240004@bachkhoasaigon.edu.vn
9 1 1223240001 1 01BK15B1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Minh Nhựt 21/04/2001 Đêm Nhut1223240001@bachkhoasaigon.edu.vn
10 1 1223360004 1 01BK15B1 Điều dưỡng Nguyễn Thanh Phái 13/11/2004 Đêm Phai1223360004@bachkhoasaigon.edu.vn
11 1 1223360001 1 01BK15B1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Trung Tín 26/02/2001 Đêm Tin1223360001@bachkhoasaigon.edu.vn
12 1 1223240005 1 01BK15B1 Dược Nguyễn Thị Kim Vân 04/01/2002 Đêm Van1223240005@bachkhoasaigon.edu.vn
13 1 1223180002 1 01BK15B1 Dược Võ Hồng Vân 06/02/1970 Đêm Van1223180002@bachkhoasaigon.edu.vn

TPHCM, Ngày 25 tháng 12 năm 2021
Phòng Đào Tạo
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